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DỰ THẢO 1
CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHỐI NGÀNH: KHOA HỌC SỨC KHỎE

NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
Hải Dương, 2022

                        BAN BIÊN SOẠN
1. PGSTS. Trần Văn Việt
Trưởng ban

    Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
2. PGSTS. Phạm Hồng Đức
          Ủy viên

    Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội
3. PGSTS. Hoàng Đức Hạ
          Ủy viên

    Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y dược Hải Phòng

4. ThS. Trần Văn Châu
          Ủy viên

    Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng         

5. TS. Võ Tấn Đức
         Ủy viên

    Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
6. ThS. Nguyễn Văn Thắng
         Ủy viên

    Giảng viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
7. ThS. Hoàng Văn Hưng
         Ủy viên

    Giảng viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
8. ThS. Nguyễn Tuấn Anh
          Ủy viên

    Giảng viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

9. BS. Vũ Minh Quý
         Ủy viên

    Giảng viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

10. BS. Trần Minh Tân
         Ủy viên

    Giảng viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

                                               PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Sự cần thiết xây dựng chuẩn chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học cho người học. CTĐT bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Chuẩn CTĐT của một trình độ giáo dục đại học là những yêu cầu chung, tối thiểu đối với tất cả chương trình đào tạo của các ngành (các nhóm ngành, lĩnh vực) ở trình độ đó; bao gồm yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu ra (hay yêu cầu đầu ra), chuẩn đầu vào (hay yêu cầu đầu vào), khối lượng học tập tối thiểu, cấu trúc và nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, các điều kiện thực hiện chương trình để bảo đảm chất lượng đào tạo.
Chuẩn chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân kỹ thuật Hình ảnh y học (CN KTHAYH) được dùng để đào tạo cho đối tượng sinh viên KTHAYH trình độ đại học. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, thực hiện các CTĐT đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, được kế thừa từ CTĐT trước đó và được bổ sung, phát triển để đáp ứng với yêu cầu mới của giáo dục đại học, của người học và của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, nhân viên y tế tại các bệnh viện,..)

Chuẩn chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh được kế thừa từ các chương trình đào tạo trước đó và được bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu mới của giáo dục đại học và của người học; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân và các cơ sở y tế trong bối cảnh xã hội thực tiễn tại Việt Nam, đồng thời phù hợp với sự hội nhập của quốc tế.

Kỹ thuật Hình ảnh y học là chuyên ngành bao gồm các kỹ thuật điện quang và y học hạt nhân, cung cấp những hình ảnh giải phẫu và bệnh lý với tính chất khoa học, khách quan phục vụ cho quá trình chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các phương tiện kỹ thuật hình ảnh y học không ngừng được cải tiến và phát triển vượt bậc, ngày càng khẳng định giá trị và vị thế của người Kỹ thuật viên Hình ảnh y học trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Hiện tại ở Việt Nam có một số cơ sở giáo dục đang đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh, đáp ứng một phần nhu cầu của hệ thống y tế. Tuy nhiên chương trình đào tạo của các cơ sở còn có nhiều điểm khác biệt về nội dung, mục tiêu, cấu trúc, phương pháp giảng dạy và đánh giá; gây ra sự không thống nhất về quá trình học tập, kiến thức và kỹ năng của người học; đặc biệt khi so sánh giữa hệ thống các trường đại học công lập và dân lập, giữa các trường đại học trong nước và quốc tế.

Đứng trước thực tế trên, việc ban hành một Chuẩn chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh là yêu cầu vô cùng cần thiết. Chuẩn Chương trình đào tạo là căn cứ để Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Các trường đại học dựa trên Chuẩn chương trình đào tạo để xây dựng và ban hành chương trình đào tạo riêng của cơ sở mình nhằm phù hợp với mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn phát triển, với cơ sở vật chất, điều kiện thực hành, với yêu cầu nhân lực sau tốt nghiệp tại địa phương và vùng miền. Chuẩn chương trình đào tạo cung cấp nội dung chương trình, mục tiêu, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá cho giảng viên và sinh viên. Đồng thời cho phép cơ sở sử dụng lao động nắm rõ khả năng thực hành nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp, từ đó phân công vị trí việc làm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của người kỹ thuật viên hình ảnh y học.

Tóm lại, Chuẩn chương trình đào tạo là yếu tố nòng cốt để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, hướng tới thống nhất, chuẩn hóa chương trình đào tạo trong nước, tiến tới hội nhập quốc tế.


   Một số khái niệm
1. Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
2. Chuẩn chương trình đào tạo của một trình độ giáo dục đại học là những yêu cầu chung, tối thiểu đối với tất cả chương trình đào tạo của các ngành (các nhóm ngành, lĩnh vực) ở trình độ đó; bao gồm yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu ra (hay yêu cầu đầu ra), chuẩn đầu vào (hay yêu cầu đầu vào, khối lượng học tập tối thiểu, cấu trúc và nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, các điều kiện thực hiện chương trình để bảo đảm chất lượng đào tạo.
3. Chuẩn chương trình đào tạo của một ngành (hoặc của một nhóm ngành, một lĩnh vực) ở một trình độ là những yêu cầu chung, tối thiểu đối với tất cả chương trình đào tạo của ngành đó (hoặc nhóm ngành, lĩnh vực đó), phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo trình độ tương ứng.
4. Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp.
5. Chuẩn đầu vào (hay yêu cầu đầu vào) của một chương trình đào tạo là những yêu cầu tối thiểu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm mà người học cần có để theo học chương trình đào tạo.
6. Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 là chương trình đào tạo của một số ngành chuyên sâu đặc thù theo quy định của Chính phủ với yêu cầu người tốt nghiệp đạt trình độ tương ứng bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 8 là chương trình đào tạo của một số ngành chuyên sâu đặc thù theo quy định của Chính phủ với yêu cầu người tốt nghiệp đạt trình độ tương ứng bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
7. Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu có mục tiêu và nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công nghệ nguồn làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học ứng dụng và công nghệ.
8. Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng có mục tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng của con người.
9. Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp có mục tiêu và nội dung theo hướng trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, phát triển năng lực làm việc gắn với một nhóm chức danh nghề nghiệp cụ thể.
10. Lĩnh vực đào tạo là tập hợp một số nhóm ngành đào tạo có những đặc điểm chung về chuyên môn hoặc nghề nghiệp, tương ứng với Danh mục giáo dục đào, tạo cấp II thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
11. Nhóm ngành đào tạo là tập hợp một số ngành đào tạo có những đặc điểm chung về chuyên môn, tương ứng với Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
12. Môn học, học phần (sau đây gọi chung là học phần) là một tập hợp hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế nhằm thực hiện một số mục tiêu học tập cụ thể, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng thuộc một phạm vi chuyên môn hẹp trong chương trình đào tạo. Một học phần thông thường được tổ chức giảng dạy, học tập trong một học kỳ.
13. Thành phần của một chương trình đào tạo là một nhóm học phần và các hoạt động học tập, nghiên cứu khác có đặc điểm chung về chuyên môn; có vai trò rõ nét trong thực hiện một nhóm mục tiêu và yêu cầu đầu ra của chương trình đào tạo. Các thành phần được sử dụng để thiết kế cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo, như giáo dục đại cương, khoa học cơ bản, cơ sở và cốt lõi ngành, thực tập và trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và các thành phần khác.
Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học là cơ sở để xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực đối với từng trình độ. Chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực ở mỗi trình độ có thể quy định cao hơn hoặc mở rộng hơn so với các quy định chung trong chuẩn chương trình đào tạo của trình độ đó.
Đối với bộ chủ quản: Để ban hành các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, liên thông trong đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo;
Đối với các cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định, ban hành, thực hiện, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo; xây dựng các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, công nhận và chuyển đổi tín chỉ cho người học, công nhận chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác; thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng chương trình đào tạo;
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra về chương trình đào tạo và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo; các bên liên quan và toàn xã hội giám sát hoạt động và kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo.
2. Căn cứ pháp lý xây dựng chuẩn chương trình đào tạo
Chuẩn chương trình đào tạo ngành KTHAYH trình độ Đại học được xây dựng bởi trường ĐHKTYT Hải Dương dựa trên căn cứ:

-
Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 năm 2012 ngày 18/6/2012 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-
Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ban hành ngày 19/11/2018 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;   

-
Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

-
Quyết định số 1981, Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

-
Quyết định số 4018/QĐ - BYT ngày 18/09/2020 của Bộ trưởng bộ Y tế ban hành kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện quyết định số 436/QĐ - TTg ngày 20 tháng 03 năm 2016 của thủ tướng chính phủ thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học thuộc khối ngành sức khỏe, giao đoạn 2020-2025.

-
Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/ 2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ đại học.

-
Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học 

Thông tư 02/2022/ TT- BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở mã ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

-
Thông tư số 17/2021/ TT- BGDĐT ngày 22/6/ 2021 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học.

-
Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội quy định mã số, chuẩn chức danh Điều dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y và được bổ sung thêm thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

-
Căn cứ công văn số 932/TK2ĐT-ĐT ngày 5/7/2022 của cục khoa học công nghệ và đào tạo về việc đề nghị các CSGDĐH xây dựng chuẩn CTĐT khối ngành sức khỏe xây dựng đề cương và dự toán chi tiết kinh phí được giao thực hiện

-
Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

-
Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và KĐCLGD Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Thông tư/ nghị định/ hướng dẫn liên quan đến ngành/chuyên ngành khối kỹ thuật.

3. Quy trình xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo
Chuẩn chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT, gồm các bước sau:
-
Bước 1: Thu thập, biên dịch, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của ngành đào tạo:

Thu thập, rà soát, biên dịch, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của ngành đào tạo của một số quốc gia trên thế giới;

Thu thập, rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan tới nghề nghiệp ngành đào tạo;

Đối chiếu với kết quả phân tích tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của loại nhân lực ngành đào tạo tại Việt Nam, so sánh điểm giống và khác nhau.

-
Bước 2: Khảo sát, xây dựng danh mục các nhóm công việc của loại nhân lực dựa trên kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp; Tổng hợp và thống nhất danh mục các nhóm dịch vụ, hoạt động, công việc của loại nhân lực ngành đào tạo.

-
Bước 3: Khảo sát, thu thập ý kiến, quan điểm của các bên liên quan (nhà quản lý, giới chuyên môn, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động) đối với danh mục các nhóm công việc của loại nhân lực ngành đào tạo;

Viết dự thảo báo cáo kết quả danh mục các nhóm công việc và nhu cầu năng lực (các năng lực cần thiết để thực hiện các nhóm công việc) của loại nhân lực ngành đào tạo.

-
Bước 4: Xây dựng dự thảo chuẩn chương trình đào tạo (dựa trên quy định chuẩn chương trình đào tạo các ngành, khối ngành theo trình độ và các năng lực nghề nghiệp theo ngành đào tạo);

Xây dựng phiếu khảo sát về chuẩn chương trình đào tạo và tính khả thi áp dụng chuẩn chương trình đào tạo phát triển chương trình cho loại nhân lực ngành đào tạo tại Việt Nam dựa trên kết quả điều tra, khảo sát, phỏng vấn.

-
Bước 5: Khảo sát ý kiến của các bên liên quan (nhà quản lý, giới chuyên môn, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng và bản thân loại nhân lực ngành đào tạo) về dự thảo chuẩn chương trình đào tạo và khả năng áp dụng đối với loại nhân lực ngành đào tạo tại Việt Nam.

-
Bước 6: Hoàn thiện dự thảo chuẩn chương trình đào tạo và khả năng áp dụng đối với loại nhân lực ngành đào tạo tại Việt Nam dựa vào kết quả khảo sát.

-
Bước 7: Hoàn thiện dự thảo chuẩn chương trình đào tạo và báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu năng lực loại nhân lực ngành đào tạo tại Việt Nam, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.
PHẦN II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Thông tin chung 
	Tên chương trình (tiếng Việt):
	Kỹ thuật Hình ảnh y học

	Tên chương trình (tiếng Anh):
	Clinical/Medical Imaging Technician

	Mã ngành đào tạo:                                                    
	7720602

	Đơn vị cấp bằng:
	Trường Đại học

	Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
	Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh Y học

	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	Hình thức đào tạo:
	Chính qui

	Số tín chỉ tối thiểu:
	120

	Thời gian đào tạo:
	04 năm – 8 học kỳ (tối đa 06 năm)

	Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
	- Giảng dạy tại các trường đào tạo về lĩnh vực Kỹ thuật Hình ảnh Y học

- Làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh các bệnh viện, viện nghiên cứu, trung tâm y tế, phòng khám. 
- Làm việc tại cơ quan, tổ chức, các trung tâm nghiên cứu khoa học liên quan đến trang thiết bị máy móc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh.


2. Mục tiêu đào tạo
- 
Mục tiêu của Chuẩn chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Sứ mạng - Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi của Trường đại học đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh: tương thích, phù hợp với Tầm nhìn - Sứ mạng của Khoa chẩn đoán hình ảnh, nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng, đáp ứng các nhu cầu xã hội; phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học và mô tả trình độ theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
- 
Chuẩn chương trình đại học học kỹ thuật hình ảnh theo định hướng ứng dụng định hướng nghề nghiệp thể hiện bằng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ giao tiếp ứng xử trong khi làm việc, dạy-học và cung ứng dịch vụ y tế; đào tạo theo năng lực, chuyên môn hoá và làm việc nhóm, phát huy tư duy phản biện và sáng tạo trong môi trường giáo dục và thực hành nghề nghiệp. Thiết lập tiêu chuẩn thực hành cao, thực hành dựa vào bằng chứng, theo pháp luật và đảm bảo an toàn cho người bệnh và cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và các bên liên quan.

2.1. Mục tiêu chung


Đào tạo cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học chuẩn mực, có kiến thức toàn diện về Kỹ thuật hình ảnh Y học, có năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản và chuyên sâu theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và pháp luật hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ của chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học trong môi trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân nhân, phát triển nghề nghiệp để có thể trở thành nhà khoa học nghiên cứu hoặc ứng dụng về lĩnh vực Hình ảnh hoặc các ngành khoa học sức khoẻ khác. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học nhằm:

MT1. Vận dụng về kiến thức và kỹ năng cốt lõi trong các lĩnh vực về khoa học sức khỏe, xã hội, pháp luật, các quy định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp làm nền tảng cho công việc Kỹ thuật hình ảnh.

MT2. Ứng dụng các kiến thức về y học cơ sở trong lĩnh vực Hình ảnh phục vụ chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của người bệnh và cung cấp được các dịch vụ kỹ thuật hình ảnh chất lượng.

MT3. Ứng dụng các bằng chứng khoa học, tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng giao tiếp, phối hợp, lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

MT4. Tổ chức, quản lý và thực hành tốt để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh để phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị cho người bệnh và cộng đồng; 

MT5. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, chân thành hợp tác với đồng nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tự học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân nhân.

MT6. Thực hiện và tham gia thực hiện các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hành Kỹ thuật hình ảnh và khoa học sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ về Hình ảnh và phát triển nghề nghiệp.

3.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bao gồm 7 chuẩn đầu ra (Expected Learning Outcomes - ELO), được phát biểu như sau:
Chuẩn đầu ra 1 (ELO1): Ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở ngành, chuyên ngành vào thực tiễn hành nghề trong lĩnh vực hình ảnh
Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực hình ảnh, đồng thời giải thích nguyên lý, tiến hành và nhận định, giải thích kết quả về hình ảnh

Tiêu chí đánh giá:

      - Nhận định được các cấu trúc giải phẫu hình ảnh, biện luận được sự ảnh hưởng của các vùng giải phẫu, môi trường vật chất liên quan đến bẫy ảnh có thể gặp ở từng kỹ thuật

     - Giải thích sự thay đổi về hình ảnh học theo tuổi, giai đoạn bệnh, trạng thái hoạt động của cơ quan, giải thích kết quả hình ảnh 
     - Nhận định các nguyên tắc cơ bản trong thực hiện quản lý chất lượng hình ảnh như chụp X quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ.
Chuẩn đầu ra 2 (ELO2): Năng lực thực hành thành thạo chuyên môn kỹ thuật hình ảnh
Thực hiện thành thạo các kỹ thuật hình ảnh cơ bản/nâng cao đúng quy trình trước, trong và sau thực hiện kỹ thuật đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả.

Tiêu chí đánh giá:

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản,  nâng cao giai đoạn trước thực hiện kỹ thuật hình ảnh

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản,  nâng cao đoạn trong  khi thực hiện kỹ thuật hình ảnh

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản,  nâng cao sau thực hiện kỹ thuật hình ảnh

Chuẩn đầu ra 3 (ELO3): Tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng hình ảnh và đảm bảo an toàn bức xạ trong quá trình thực hiện kỹ thuật hình ảnh trên bằng chứng khoa học

Lựa chọn được bằng chứng khoa học kết hợp tư duy phản biện để tham gia được vào hệ thống quản lý chất lượng hình ảnh, thực hiện có hiệu quả quản lý chất lượng phim, hình ảnh sau thực hiện kỹ thuật, đồng thời quản lý chất lượng phim và an toàn bức xạ 

Tiêu chí đánh giá:

- Tham gia vào một số công việc (tổ chức, quản lý tài liệu hồ sơ, nhân sự, trang thiết bị, hóa chất vật tư tiêu hao, cơ sở vật chất, an toàn bức xạ) trong hệ thống quản lý chất lượng hình ảnh dựa trên các bằng chứng khoa học theo các yêu cầu quy định của ngành.
- Thực hiện việc đảm bảo chất lượng Hình ảnh và toàn bức xạ phòng chản đoán hình ảnh trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật

Chuẩn đầu ra 4 (ELO4): Giao tiếp, tư vấn cho người sử dụng dịch vụ kỹ thuật hình ảnh y học, lấy người bệnh làm trung tâm

Giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người sử dụng dịch vụ kỹ thuật hình ảnh, theo đúng quy trình, phù hợp với văn hoá, tín ngưỡng, điều kiện kinh tế, luật pháp Việt Nam; tôn trọng  các quyền, tính cá biệt và tâm sinh lý của người bệnh; tạo sự an tâm, hài lòng cho người bệnh.

Tiêu chí đánh giá:

· Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình người bệnh.
· Thực hiện được việc tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng đồng trong lĩnh vực hình ảnh.

· Tham gia công tác phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh và thảm họa trong lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học khi có yêu cầu.

 
Chuẩn đầu ra 5 (ELO5): Thiết lập môi trường làm việc an toàn, hiệu quả; phối hợp và làm việc nhóm.

Nhận định được các tiêu chuẩn, quy trình về đảm bảo an toàn bức xạ và các yếu tố nguy cơ để thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả; Hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp trong khoa, phòng/bộ phận hoặc liên chuyên    ngành trong thực hiện cung ứng dịch vụ kỹ thuật hình ảnh phù hợp, hiệu quả.

Tiêu chí đánh giá:

· Xác định các nguy cơ ngây mất an toàn trong môi trường làm việc để sắp xếp, bố trí phòng chẩn đoán hình ảnh, đảm bảo an toàn bức xạ và hỗ trợ các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. 
· Hợp tác đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả bạn học và các đối tượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kỹ thuật viên.

 
Chuẩn đầu ra 6 (ELO6): Phát triển nghề nghiệp 
Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong thực hành chuyên môn trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, tuyên truyền quảng bá về nghề; có tư duy đổi mới, sáng tạo, học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và hội nhập quốc tế.

Tiêu chí đánh giá:

· Tham gia và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực hình ảnh y học.

· Học tập liên tục, suốt đời về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và công nghệ thông tin để nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp.

· Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc bằng tương đương hoặc ngoại ngữ khác tương đương.
· Sử dụng được công nghệ thông tin trong thực hành  nghề nghiệp.

 
Chuẩn đầu ra 7 (ELO7): Hành nghề theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hành nghề theo quy định của pháp luật, quy định về Y đức và đạo đức người cung ứng dịch vụ kỹ thuật hình ảnh trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

Tiêu chí đánh giá:

· Hành nghề theo đúng pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, quy định, quy tắc, văn hoá giao tiếp ứng xử của nơi làm việc.

· Báo cáo các hành vi vi phạm trong chuyên môn, hành nghề với cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với những báo cáo đó. 

· Thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong phân loại, xử lý, giảm thiểu chất thải, chất thải bức xạ trong thực hành nghề nghiệp tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
· Thể hiện tinh thần, thái độ thận trọng, trung thực, chính xác, kịp thời và thực hành tiết kiệm, tránh lạm dụng, lãng phí trong thực hành nghề nghiệp 

· Yêu nghề, hết lòng phục vụ người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và    nâng cao sức khoẻ nhân dân.

· Khiêm tốn, tôn trọng và hợp tác chân thành với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy  truyền thống tốt đẹp của ngành.

· Tuân thủ quy định bảo mật thông tin của người bệnh, gia đình người bệnh trong quá trình hoạt động chuyên môn
Ma trận đóng góp Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
	Mục  tiêu CTĐT (PO)
	Chuẩn đầu ra CTĐT (ELO)

	
	ELO 1
	ELO 2
	ELO 3
	ELO 4
	ELO 5
	ELO 6
	ELO 7

	PO 1
	3
	2
	1
	3
	2
	2
	2

	PO 2
	1
	3
	2
	2
	2
	3
	1

	PO 3
	2
	2
	3
	1
	3
	2
	2

	PO 4
	3
	3
	2
	3
	1
	2
	2

	PO5
	3
	3
	2
	3
	1
	2
	2

	PO6
	3
	3
	2
	3
	1
	2
	2


Ghi chú: (-): Không đáp ứng; (1): Đáp ứng thấp;
(2): Đáp ứng trung bình; (3): Đáp ứng chặt chẽ.

4. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo
Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo, hướng dẫn của Trường, yêu cầu tối thiểu: 

-
Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

-
Phương thức tuyển sinh: Tuỳ thuộc từng đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Khối lượng học tập:

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định Chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học có khối lượng tín chỉ tối thiểu là 120 tín chỉ, không bao gồm các học phần về chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và Chuẩn đầu ra về năng lực Tin học, Ngoại ngữ theo quy định hiện hành. Khối lượng kiến thức cần tích lũy được dự kiến phân bố như sau:
	Khối lượng học tập
	Số tín chỉ
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực

hành
	

	Kiến thức Giáo dục đại cương
	27
	23
	4
	22,5 %

	       Kiến thức chung
	15
	15
	0
	

	       Kiến thức cơ sở khối ngành KHSK
	12
	8
	4
	

	Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp
	93
	33
	60
	77,5 %

	      Khối kiến thức cơ sở ngành KTHA
	26
	20
	6
	

	      Khối kiến thức chuyên ngành KTHA
	67
	13
	54
	

	Tổng cộng
	120
	56
	64
	100 %


Cấu trúc chương trình đào tạo đảm bảo sự sắp xếp hợp lý, cân bằng ở từng khối kiến thức với tỷ lệ như sau:
Khối kiến thức Giáo dục đại cương chiếm 22,5% khối lượng chương trình đào tạo, bao gồm 27 tín chỉ với 23 tín chỉ lí thuyết và 4 tín chỉ thực hành. Trong đó nhóm Kiến thức chung chiếm 15 tín chỉ và nhóm Kiến thức cơ sở khối ngành khoa học sức khỏe chiếm 12 tín chỉ. 

Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp chiếm 77,5% khối lượng chương trình đào tạo với 93 tín chỉ, với 33 tín chỉ lý thuyết và 60 tín chỉ thực hành; được phân chia thành Kiến thức cơ sở ngành Kỹ thuật hình ảnh (26 tín chỉ) và Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh (67 tín chỉ). Khối kiến thức này giúp sinh viên có nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực xquang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, y học hạt nhân; từ đó người học có thể thực hiện và phân tích, đánh giá các kỹ thuật hình ảnh để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.

Thực tế tốt nghiệp là nội dung cuối cùng trong chương trình đào tạo để trang bị đầy đủ cho sinh viên trước khi thực hành nghề nghiệp. Những sinh viên ưu tú có thể đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp, với nội dung là một để tài nghiên cứu khoa học để thay thế cho phần thực tập tốt nghiệp đơn thuần. Khóa luận tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên trau dồi năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân.
Chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh với 120 tín chỉ được phân chia thành 56 tín chỉ lý thuyết và 64 chỉ thực hành, chiếm lần lượt 46,7% và 53,3% khối lượng chương trình đào tạo. Với tỷ lệ lý thuyết/ thực hành như trên, sinh viên có thể trang bị được cả kiến thức lý thuyết nền tảng và kỹ năng thực hành tay nghề thành thạo.

Bên cạnh tối thiểu 120 tín chỉ cần tích lũy, sinh viên đại học cần hoàn thành Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, an ninh. Hai chứng chỉ này do trường đại học phối hợp với cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ cho sinh viên.

Ngoài ra, sinh viên ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học khi tốt nghiệp cần đạt trình độ Tin học với Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT và trình độ Ngoại ngữ đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Cơ sở đào tạo có thể lên kế hoạch giảng dạy các học phần Tin học và Ngoại ngữ phụ trợ để giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra trên. Số lượng tín chỉ của các học phần bổ sung này không được tính vào điểm trung bình tích lũy của chương trình đào tạo. Tuy nhiên, học phần Ngoại ngữ chuyên ngành là học phần bắt buộc đối với sinh viên khối ngành Y dược và chiếm tối thiểu 2 tín chỉ trong chương trình đào tạo.
6. Cấu trúc chương trình đào tạo
6.1. Các học phần của chương trình đào tạo 
Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định Chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học có khối lượng tín chỉ tối thiểu là 120 tín chỉ, không bao gồm các học phần về chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh.

Sau khi tham khảo Chương trình đào tạo của các trường đại học đào tạo Cử nhân Hình ảnh trong và ngoài nước, chúng tôi đề nghị khối lượng tín chỉ tối đa của chương trình đào tạo là 155 tín chỉ.
Các học phần cụ thể thuộc các khối kiến thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên ngành với số tín chỉ tối thiểu và số tín chỉ tối đa được trình bày trong bảng sau:
	TT
	Mã môn
	Học phần
	Tín chỉ (tối thiểu)
	Tín chỉ (tối đa)

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Tổng
	LT
	TH

	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	23
	4
	30
	24
	6

	Kiến thức chung
	15
	15
	0
	16
	16
	0

	1
	POL 1005
	Triết học Mác - Lênin
	3
	3
	0
	3
	3
	0

	2
	POL 1006
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	3
	POL 1007
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	4
	POL 1008
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	5
	POL 1009
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	6
	SOC 2105
	Pháp luật - Tổ chức y tế
	2
	2
	0
	3
	3
	0

	7
	ENG 1001
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	Kiến thức cơ sở khối ngành Khoa học sức khỏe
	12
	8
	4
	14
	8
	6

	1
	MATH2003
	Xác suất – thống kê y học
	3
	1
	2
	3
	1
	2

	2
	CHEM1001
	Hoá học
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	3
	BIOL 1001
	Sinh học và di truyền
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	4
	PHYS 1001
	Lý sinh
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	5
	PBCP 1001
	Thực hành tổng hợp khoa học cơ bản
	1
	0
	1
	3
	0
	3

	6
	SOC 3101
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	93
	33
	60
	125
	50
	75

	 Kiến thức cơ sở ngành Kỹ thuật hình ảnh
	26
	20
	6
	43
	30
	13

	1
	RAD 1102
	Tâm lý y học - đạo đức nghề nghiệp
	1
	1
	0
	3
	3
	0

	2
	BIOL 1101
	Giải phẫu – sinh lý
	5
	3
	2
	5
	3
	2

	3
	BIOL 1103
	Sinh lý bệnh – miễn dịch 
	2
	2
	0
	5
	3
	2

	4
	MLT 1101
	Vi sinh - ký sinh trùng
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	5
	RAD 1101
	Giải phẫu bệnh
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	6
	CHEM1101
	Dược cơ sở
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	7
	NUR 1103
	Cấp cứu ban  đầu - điều dưỡng cơ bản  
	2
	1
	1
	3
	1
	2

	8
	SOC 2103
	Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm
	2
	2
	0
	2
	2
	0

	9
	SOC 2107
	Sức khỏe – nâng cao sức khỏe
	2
	1
	1
	4
	2
	2

	10
	RAD 2108
	Bệnh học nội – ngoại
	2
	2
	0
	4
	4
	0

	11
	RAD 1103
	Vật lý các phương pháp tạo ảnh
	2
	2
	0
	6
	4
	2

	12
	RAD 1104
	Kỹ thuật buồng tối – BTM - ATBX
	2
	1
	1
	4
	2
	2

	13
	RAD 3204
	Tổ chức quản lý khoa CĐHA
	1
	1
	0
	2
	2
	0

	Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh
	67
	15
	52
	82
	20
	62

	Bắt buộc
	45
	7
	38
	56
	12
	44

	1 
	RAD 2201
	Kỹ thuật chụp xquang 1
	5
	2
	3
	5
	2
	3

	2 
	RAD 2202
	Kỹ thuật chụp xquang 2
	2
	1
	1
	5
	2
	3

	3 
	RAD 3203
	Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 1
	4
	2
	2
	5
	2
	3

	4 
	RAD 3204
	Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2
	3
	1
	2
	5
	2
	3

	5 
	RAD 4304
	Y học hạt nhân và xạ trị
	3
	2 
	 0
	8
	4
	4

	6 
	RAD 3206
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
	2
	0
	2
	2
	0
	2

	7 
	NUR 3303
	Thực tập điều dưỡng
	2
	0
	2
	2
	0
	2

	8 
	RAD 3301
	Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1
	6
	0
	6
	6
	0
	6

	9 
	RAD 3302
	Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 2
	6
	0
	6
	6
	0
	6

	10 
	RAD 3303
	Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 3
	6
	0
	6
	6
	0
	6

	11 
	RAD 4305
	Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 4
	6
	0
	6
	6
	0
	6

	 Tự chọn  (chọn tối thiểu 10 tín chỉ)
	14
	6
	8
	18
	8
	10

	1
	RAD 4301
	Kỹ thuật siêu âm 1
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	2
	RAD 4306
	Kỹ thuật siêu âm 2
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	RAD 4302
	Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1
	4
	2
	2
	5
	2
	3

	4
	RAD 4307
	Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 2
	3
	1
	2
	5
	2
	3

	5
	RAD 4303
	Xquang can thiệp
	3
	1
	2
	4
	2
	2

	Thực tế tốt nghiệp Kỹ thuật hình ảnh
	8
	0
	8
	8
	0
	8

	1
	RAD 4309
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	0
	8
	8
	0
	8

	2
	RAD 4311
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	0
	8
	8
	0
	8

	Tổng tín chỉ chương trình đào tạo
	120
	58
	62
	155
	74
	81


6.2. Mô tả các học phần

6.2.1. Ngoại khóa chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh





Phần ngoại khóa là nội dung không nằm trong chương trình đào tạo và được lên kế hoạch, sắp xếp nội dung và thực hiện theo điều kiện thực tế của nhà trường, khoa bộ môn và cơ sở thực hành.


Ngoại khóa thường được tổ chức tại thời điểm đầu khóa học với mục tiêu giới thiệu và cung cấp cho người học những thông tin về ngành Y nói chung và chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh nói riêng: lịch sử phát triển, vai trò, hướng phát triển của ngành, nội dung thực hành nghề nghiệp, triển vọng, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, tham quan cơ sở thực hành, … để người học có đầy đủ thông tin và tự hào về ngành nghề mình lựa chọn.
6.2.2. Triết học Mác-Lênin 







Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu những nguyên lý, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và những quy luật, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học về bản chất con người.
Sinh viên hình thành thái độ kiên định, tin tưởng vào tiến trình phát triển mang tính quy luật của lịch sử xã hội loài người; phẩm chất chính trị và đạo đức phù hợp với nghề nghiệp.
6.2.3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 







Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nền kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các quan hệ lợi ích kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước , quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh và cộng đồng; tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; thực hành nghề nghiệp đảm bảo đạo đức nghề điều dưỡng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

6.2.4. Chủ nghĩa xã hội khoa học 






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; các quy luật, tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường và hình thức, phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
Sinh viên có khả năng nhận thức, giải thích đúng đắn, khoa học các hiện tượng của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, tư tưởng trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; có thái độ kiên định, tin tưởng vào tiến trình phát triển mang tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

6.2.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm: vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về chính Đảng của giai cấp công nhân; tư tưởng về nhà nước; về đoàn kết, đạo đức, văn hóa và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng cộng sản Việt Nam trong cách  mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sinh viên có kỹ năng tư duy lý luận và phân tích đánh giá, tinh thần độc lập suy nghĩ và tự học, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống và quá trình thực hành nghề nghiệp; bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu thương con người, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong học tập và thực hành nghề nghiệp.

6.2.6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tố quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018).
Sinh viên có ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng kiến thức đã học về lịch sử để giải thích các quá trình, hiện tượng trong thực tiễn đời sống  kinh tế, chính trị, xã hội và thực hành nghề nghiệp; hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nghề nghiệp; đồn thời có phẩm chất chính trị và đạo đức phù hợp trong thực hành nghề nghiệp theo quy định của Pháp luật.

6.2.7. Pháp luật – Tổ chức y tế
 






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về hai thành phần là phần Pháp luật và phần Tổ chức y tế.

Phần Pháp luật: Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, quyền và nghĩa vụ của nhân viên y tế khi hành nghề, trách nhiệm pháp lý khi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghề nghiệp. 
Phần Tổ chức quản lý y tế: cung cấp những kiến thức cơ bản chính sách phát triển công tác y tế, hệ thống tổ chức y tế, quản lý y tế; hình thành bước đầu các kỹ năng cơ bản trong thực hiện các kỹ thuật của chu trình quản lý, chu trình kế hoạch y tế và quản lý dịch vụ y tế.

Sinh viên có năng lực vận dụng, tuân thủ các quy định pháp luật chuyên môn, tuân thủ quy định, quy tắc, văn hoá giao tiếp ứng xử khi đi lâm sàng, thực tế tốt nghiệp và hành nghề sau tốt nghiệp, nhận biết và báo cáo các hành vi sai trái trong nghề nghiệp; có kiến thức về quan điểm chiến lược và chính sách y tế Việt Nam, mô hình tổ chức chung, vị trí, chức năng nhiệm vụ của các tuyến trong mạng lưới y tế Việt Nam, kiến thức quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng toàn diện. Đồng thời sinh viên có năng lực thu thập thông tin, phân tích vấn đề sức khoẻ, lập kế hoạch của quản lý y tế, vận dụng kiến thức đã học viết bản kế hoạch y tế tại địa phương và tại cơ sở y tế nơi công tác.
6.2.8. Ngoại ngữ chuyên ngành







Học phần Ngoại ngữ chuyên ngành là học phần ngoại ngữ bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành Y dược, có thể được giảng dạy bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, … tùy theo cơ sở đào tạo.

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về vốn từ vựng ngành Y dược nói chung và chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh nói riêng. Đồng thời hưỡng dẫn kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường bệnh viện, khả năng tìm kiếm và đọc hiều tài liệu nước ngoài, tạo tiền đề phát triển, hội nhập quốc tế. 
6.2.9. Xác suất - thống kê y học






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về định nghĩa, định lý, công thức tính xác suất; cách chọn mẫu, xác định cỡ mẫu; xử lý được các số liệu thống kê; ứng dụng các test thống kê phù hợp vào từng nghiên cứu; sử dụng phần mềm để xử lý các thông tin Y học nhằm giúp cho công tác thống kê, báo cáo và nghiên cứu khoa học.

6.2.10. Hóa học











Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về hóa học (cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, nhiệt động, động hóa và trạng thái dung dịch); đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, hóa học và ứng dụng trong y học của một số chất vô cơ và hữu cơ.

6.2.11. Sinh học và di truyền








Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học phát triển; về vai trò của di truyền y học, đặc điểm của các nhóm bệnh di truyền chính, đồng thời có những hiểu biết nhất định về những ứng dụng của Sinh học trong Y học.
6.2.12. Lý sinh










Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về vật lí đại cương trên cơ thể sống: nguyên lí vật lí của sự trao đổi năng lượng, hiện tượng vận chuyển vật chất, hiện tượng điện sinh học, sóng cơ học và sóng điện từ; các tác động của phản ứng hạt nhân với cơ thể sống; đồng thời ứng dụng các kiến thức này trong y học và chăm sóc sức khỏe con người.

6.2.13. Thực hành tổng hợp khoa học cơ bản




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về hình dạng các loại tế bào và các hình thức phân bào ở tế bào Prokaryote; phát hiện sự bất thường Karyotype của một số dạng dị bội; đồng thời thực hiện các kỹ thuật thực hành hóa học cơ bản để làm các thí nghiệm về động hóa học, chỉ thị pH, phản ứng trung hòa và một số phản ứng đặc trưng các hợp chất hữu cơ có nhóm chức. 

6.2.14. Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về vai trò và các bước của quy trình nghiên cứu khoa học; cách chọn vấn đề nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, biến số nghiên cứu, kỹ năng chọn mẫu và tính được cỡ mẫu, các phương pháp thu thập, ứng dụng tin học trong xử lý và phân tích số liệu; trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học, tham khảo và trích dẫn tài liệu liên quan.
Sinh viên có khả năng xây dựng được một đề cương nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành, vận dụng kiến thức đã học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong nghề nghiệp.
6.2.15. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, kỹ năng xây dựng bộ câu hỏi, bảng kiểm thu thập thông tin, xử lý sai số, cách viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.

Sinh viên có khả năng hoàn thành một nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành, vận dụng kiến thức đã học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong nghề nghiệp.
6.2.16. Tâm lý y học - Đạo đức nghề nghiệp






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về tâm lý con người, ảnh hưởng của tâm lý đến sức khỏe người bệnh, gia đình người bệnh, đến hoạt động nghề nghiệp của nhân viên y tế.
Sinh viên nhận thức được những nguyên tắc cơ bản về đạo đức y tế khi tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng; trách nhiệm trong thực hành theo năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
6.2.17. Giải phẫu - Sinh lý

  




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm giải phẫu đại thể của các bộ phận, hệ cơ quan và từng cơ quan cụ thể trong cơ thể người; kiến thức về sinh lý nội môi, sinh lý hệ cơ quan, hoạt động chức năng và điều hòa hoạt động chức năng của các cơ quan.

Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức giải phẫu – sinh lý vào thực tế nghề nghiệp, làm nền tảng trong các quy trình kỹ thuật hình ảnh chuyên ngành.
6.2.18. Sinh lý bệnh - Miễn dịch 






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về hai thành phần là phần Sinh lý bệnh và phần Miễn dịch.

Phần Sinh lý bệnh trình bày về bệnh nguyên, bệnh sinh, nguyên tắc điều trị các bệnh thường gặp như đái tháo đường, hạ đường huyết, xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, thiếu máu, viêm phổi, hen, suy hô hấp, suy tim, tăng huyết áp, hạ huyết áp, xơ gan, suy gan cấp, suy gan mạn, hội chứng thận hư, suy thận cấp, suy thận mạn, ...

Phần miễn dịch trình bày về khái niệm, các thành phần miễn dịch, cơ chế miễn dịch, ứng dụng của miễn dịch trong thực tế.

6.2.19. Vi sinh – Ký sinh trùng 







Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, chức năng, đặc điểm phát triển, quá trình ủ bệnh, biểu hiện của bệnh do các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng thường gặp gây ra.

Sinh viên có kỹ năng áp dụng những kiến thức cơ bản về vi sinh, ký sinh trùng để phòng chống một số bệnh thường gặp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sống.

6.2.20. Giải phẫu bệnh

 







Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về hình ảnh giải phẫu bệnh của các tổn thương viêm và u trong cơ thể, những biến đổi hình thái học của tế bào và tổ chức mô trong cơ thể người bệnh, đặc biệt là sự thay đổi về hình thái, cấu trúc của các tế bào trong các cơ quan bị viêm, u.

Sinh viên có kỹ năng quan sát tiêu bản trên kính hiển vi nhằm nhận biết hình ảnh vi thế của những bệnh lý cơ bản thường gặp; đồng thời có khả năng tư vấn cách phòng tránh và phát hiện sớm một số loại ung thư thường gặp.
6.2.21. Dược cơ sở










Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về dược lý học đại cương, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn của một số nhóm thuốc thường gặp trên lâm sàng và khả năng gây ảnh hưởng của thuốc đến kết quả xét nghiệm huyết học, truyền máu, vi sinh- ký sinh, hóa sinh của người bệnh.
6.2.22. Cấp cứu ban đầu - điều dưỡng cơ bản




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, bao gồm vô khuẩn- tiệt khuẩn, vệ sinh đôi tay, đo chỉ số sinh tồn, tiêm thuốc, và sơ cấp cứu một số tại nạn thường gặp (cấp cứu ngừng hô hấp-tuần hoàn, băng vết thương, sơ cứu và cấp cứu nạn nhân chảy máu,…). Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để tuyên truyền các biện pháp phòng, sơ cứu tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày cho người bệnh và cộng đồng.

6.2.23. Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm, mục tiêu, đối tượng, nội dung của dịch tễ học; nguyên lý chung phòng chống dịch, công tác điều tra dịch và chống dịch; các tác nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, hướng xử trí các bệnh truyền nhiễm tả, lỵ trực khuẩn, sởi, uốn ván, ho gà, viêm gan virus, viêm não Nhật Bản B, lỵ amip, bạch hầu, thương hàn; quá trình dịch, đặc điểm dịch tễ học, biện pháp phòng chống dịch các bệnh truyền nhiễm thường gặp như tả, lỵ trực khuẩn, sởi, uốn ván, ho gà, viêm gan virus, viêm não Nhật Bản B, lỵ amip, bạch hầu, thương hàn.
Sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản về dịch tễ học để phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm cũng như các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; tư vấn được các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
6.2.24. Sức khoẻ - Nâng cao sức khỏe






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phần sau:
- Phần Sức khoẻ môi trường: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: khái niệm sức khỏe, môi trường, mối quan hệ giữa sức khỏe và bệnh tật của con người với môi trường xung quanh và biện pháp phòng chống; các vấn đề vệ sinh môi trường đất, nước, không khí, lao động, trường học, bệnh viện

- Phần Truyền thông giáo dục sức khoẻ: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỹ năng và phương pháp giáo dục sức khỏe, các bước lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.

- Phần Dinh dưỡng tiết chế: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tầm quan trọng, vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể, thành phần các chất dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm; một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý và thực phẩm không an toàn và tổ chức ăn uống trong bệnh viện, một số chế độ ăn bệnh lý thường gặp tại bệnh viện.
6.2.25. Bệnh học nội - ngoại







Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, phương pháp điều trị, tiến triển và biến chứng của các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa thường gặp trong thực tế lâm sàng.


Sinh viên có kiến thức nền tảng, định hướng về bệnh lý nội ngoại khoa và bệnh nhân cụ thể, từ đó lựa chọn cách hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các kỹ thuật chụp, điều chỉnh thông số chụp cho phù hợp nhằm thu được hình ảnh với giá trị chẩn đoán tối ưu với tình trạng của từng bệnh nhân cụ thể.
6.2.26. Vật lý các phương pháp tạo ảnh





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về tính chất vật lý, nguyên lý tạo ảnh và ứng dụng thực tế của các kỹ thuật chụp xquang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và siêu âm trong hình ảnh y học. 

Sinh viên có kiến thức về sự tương tác của tia X, sóng siêu âm và từ trường với vật chất, nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thu được. Từ đó hình thành khả năng vận hành và thực hiện các kỹ thuật hình ảnh trên các thiết bị xquang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ một cách an toàn, hiệu quả.
6.2.27. Kỹ thuật buồng tối, bảo trì máy, an toàn bức xạ



Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các trang thiết bị trong kỹ thuật xquang chụp cổ điển (xquang thường quy); cách chuẩn bị, sắp xếp và vận hành buồng tối, quy trình thực hiện rửa phim xquang thường quy; quy tắc vận hành và bảo quản máy xquang; vận dụng trong những tình huống thực tế nhằm phát hiện và xử lý những sự cố thông thường trong quá trình chụp xquang.

thực hiện an toàn phóng xạ trong thực hành
Đồng thời sinh viên được tìm hiểu về các tác dụng sinh học của tia X đối với cơ thể người, cụ thể theo từng giới tính, độ tuổi, giai đoạn phát triển, giai đoạn sinh học và các bệnh lý khác nhau. Từ đó sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp tự giác, hiệu quả trong đảm bảo an toàn bức xạ cho bệnh nhân, cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng.
6.2.28. Tổ chức quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh




Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách tổ chức, quản lý, vận hành, các quy chế công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đối tượng làm việc trong cơ sở y tế và trong khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Sinh viên có năng lực năng lực hợp tác với đồng nghiệp nhằm phối hợp hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị công tác và khoa Chẩn đoán hình ảnh.
6.2.29. Kỹ thuật chụp Xquang 1








Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật chụp xquang cơ bản, không sử dụng thuốc cản quang.

Sinh viên có kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu xquang, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim xquang chi trên, chi dưới, cột sống, sọ mặt, xquang ngực, bụng, hệ tiết niệu không chuẩn bị, xquang tuyến vú, xquang răng toàn cảnh … Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.

6.2.30. Kỹ thuật chụp Xquang 2








 Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật chụp xquang nâng cao, có sử dụng thuốc cản quang.

Nội dung học phần bao gồm kiến thức về thuốc cản quang đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch sử dụng trong xquang: cấu tạo, kỹ thuật sử dụng, tác dụng phụ, cách xử trí cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai biến với thuốc. 

Sinh viên có kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu xquang, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim xquang ống tiêu hóa, đường mật, hệ tiết niệu và tử cung – vòi trứng có thuốc cản quang. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.

6.2.31. Kỹ thuật cắt lớp vi tính 1






 Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu cắt lớp vi tính, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim cắt lớp vi tính sọ não và lồng ngực. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.

6.2.32. Kỹ thuật cắt lớp vi tính 2






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu cắt lớp vi tính, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim cắt lớp vi tính ổ bụng, cột sống và xương khớp. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.

6.2.33. Kỹ thuật cộng hưởng từ 1






Học phần cung cấp cho sinh viên nguyên lý tạo ảnh cộng hưởng từ, các chuỗi xung thường sử dụng trên lâm sàng, cấu tạo máy và nguyên tắc đảm bảo an toàn trong chụp cộng hưởng từ.

Sinh viên có kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu cộng hưởng từ, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim cộng hưởng từ sọ não và khớp vai, khớp háng, khớp gối. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.
6.2.34. Kỹ thuật cộng hưởng từ 2






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu cộng hưởng từ, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật chụp, đánh giá tiêu chuẩn phim, nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim cộng hưởng từ gan mật, tụy, thận, bàng quang, tử cung phần phụ, tiền liệt tuyến và cột sống. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.
6.2.35. Kỹ thuật siêu âm 1






 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu siêu âm, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật siêu âm cơ bản và nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên siêu âm ổ bụng của các cơ quan gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung phần phụ, tuyến tiền liệt. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.
6.2.36. Kỹ thuật siêu âm 2






 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu và giải phẫu siêu âm, kỹ năng vận hành máy, thực hiện kỹ thuật siêu âm cơ bản và nhận biết các hình ảnh bệnh lý thường gặp trên siêu âm phần mềm, khớp vai, khớp háng, khớp gối, tuyến giáp, tuyến nước bọt, tuyến vú, tinh hoàn và ống tiêu hóa. Đồng thời sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân.
6.2.37. Y học hạt nhân và xạ trị






Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các loại hóa chất, đồng vị phóng xạ, các trang thiết bị, nguyên lý và ứng dụng của các phương pháp y học hạt nhân và xạ trị vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân, phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện các kỹ thuật y học hạt nhân và xạ trị phổ biến. Đồng thời sinh viên có năng lực tự giác thực hiện các biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn bức xạ và phóng xạ trong y học hạt nhân và xạ trị.
6.2.38. Xquang can thiệp







 
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các loại thuốc, dụng cụ, các trang thiết bị, nguyên lý và ứng dụng của các phương pháp xquang can thiệp vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân, phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện các kỹ thuật xquang can thiệp phổ biến. Đồng thời sinh viên có năng lực tự giác thực hiện các biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn bức xạ trong xquang can thiệp.
6.2.39. Thực tập điều dưỡng 








Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các quy trình điều dưỡng cơ bản, có liên quan đến kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời sinh viên có khả năng phát hiện, nhận biết và xử trí cấp cứu ban đầu các trường hợp tai biến và dị ứng thuốc liên quan đến các kỹ thuật chụp xquang có thuốc cản quang.

6.2.40. Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong môi trường bệnh viện, liên quan tới các quy trình kỹ thuật chụp xquang cơ bản và nâng cao các hệ cơ quan trong cơ thể (chụp xquang chi trên, chi dưới, sọ mặt, cột sống, ngực, bụng, nhũ ảnh, hệ tiết niệu không chuẩn bị; chụp xquang ống tiêu hóa, đường mật, hệ tiết niệu và tử cung vòi trứng có cản quang).

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân; có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế hành nghề.

6.2.41. Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 2





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong môi trường bệnh viện, liên quan tới các quy trình kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính các hệ cơ quan trong cơ thể (chụp cắt lớp vi tính sọ não, lồng ngực, ổ bụng, cột sống, xương khớp). Đồng thời trau dồi và củng cố các kỹ thuật chụp xquang đã thực hành trong vòng Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân; có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế hành nghề.

6.2.42. Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 3





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong môi trường bệnh viện, liên quan tới các quy trình kỹ thuật chụp cộng hưởng từ các hệ cơ quan trong cơ thể (chụp cộng hưởng từ sọ não, cột sống, khớp vai, khớp háng, khớp gối, các tạng trong ổ bụng). Đồng thời trau dồi và củng cố các kỹ thuật chụp xquang, chụp cắt lớp vi tính đã thực hành trong vòng Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1 và 2.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân; có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế hành nghề.
6.2.43. Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 4





Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong môi trường bệnh viện, liên quan tới các quy trình kỹ thuật siêu âm, xquang can thiệp, y học hạt nhân và xạ trị. Đồng thời trau dồi và củng cố các kỹ thuật chụp xquang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ đã thực hành trong vòng Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1, 2 và 3.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân; có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế hành nghề.
6.2.44. Thực tế tốt nghiệp kỹ thuật hình ảnh





Sinh viên hoàn thành đợt Thực tập tốt nghiệp hoặc đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành học phần Thực tế tốt nghiệp này. Học phần cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tốt nghiệp và thực hành nghề nghiệp; trau dồi và củng cố các kỹ thuật chụp xquang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, siêu âm, xquang can thiệp, y học hạt nhân và xạ trị đã thực hành trong vòng Thực tập lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1, 2, 3 và 4.

Sinh viên có thái độ thực hành nghề nghiệp, phối hợp, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và bệnh nhân; có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế hành nghề.
Cụ thể về Khóa luận tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp là một để tài nghiên cứu khoa học giúp sinh viên trau dồi năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp:

  + Sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên và có điểm rèn luyện xếp loại Tốt trở lên tính đến thời điểm xét giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp.
 + Số lượng: Hàng năm Hiệu trưởng quyết định số lượng sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tùy thuộc vào điều kiện về cán bộ hướng dẫn, cơ sở vật chất và thành tích học tập của sinh viên lấy từ cao nhất trở xuống, nhưng không vượt quá 15% tổng số sinh viên toàn khóa.


Chủ đề làm khóa luận tốt nghiệp phù hợp với định hướng và mong muốn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Danh sách các chủ đề khóa luận do Hiệu trưởng quyết định tùy thuộc vào điều kiện về cơ sở thực hành, cán bộ hướng dẫn.

Điểm khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học. Chấm khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của Bộ Giáo dục đào tạo và qui định của Nhà trường.

6.3. Ma trận đáp ứng giữa nội dung các học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	TT
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra CTĐT (ELO)
	Tổng CĐR đáp ứng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	

	Kiến thức chung
	

	1
	Triết học Mác - Lênin
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	5
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	6
	Pháp luật - Tổ chức y tế
	3
	
	
	
	
	
	3
	4

	7
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	3
	3
	
	
	3
	
	4

	Kiến thức cơ sở ngành Khoa học sức khỏe
	

	8
	Xác suất - thống kê y học
	
	
	
	
	3
	
	
	1

	9
	Hóa học
	2
	2
	
	
	
	
	
	2

	10
	Sinh học và di truyền
	2
	2
	
	
	
	
	
	2

	11
	Lý sinh
	2
	2
	
	
	
	
	
	2

	12
	Thực hành tổng hợp khoa học cơ bản
	2
	2
	
	
	
	
	
	2

	13
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
	
	
	
	
	
	3
	
	1

	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	

	Kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật hình ảnh
	

	14
	Tâm lý y học - đạo đức nghề nghiệp 
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	15
	Giải phẫu – sinh lý
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	16
	Sinh lý bệnh - miễn dịch
	2
	2
	2
	
	
	
	
	3

	17
	Vi sinh – ký sinh trùng
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	18
	Giải phẫu bệnh
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	19
	Dược cơ sở
	3
	
	
	
	
	
	
	1

	20
	Cấp cứu ban đầu - điều dưỡng cơ bản
	3
	
	
	
	
	
	
	1

	21
	Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm
	3
	
	
	
	
	
	
	1

	22
	Sức khỏe – nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	2
	
	
	
	2

	23
	Bệnh học nội – ngoại
	
	
	3
	3
	
	
	
	2

	24
	Vật lý các phương pháp tạo ảnh
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	25
	 Kỹ thuật buồng tối -Bảo trì máy - ATBX

	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	26
	Tổ chức quản lý khoa CĐHA
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	Kiến thức chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh
	

	Phần bắt buộc
	

	27
	 Kỹ thuật chụp xquang 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	28
	 Kỹ thuật chụp xquang 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	29
	Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	30
	Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	31
	Y học hạt nhân và xạ trị 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	32
	 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2

2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	33
	Thực tập điều dưỡng 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	34
	Thực tập lâm sàng hình ảnh 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	35
	Thực tập lâm sàng hình ảnh 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	36
	Thực tập lâm sàng hình ảnh 3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	37
	Thực tập lâm sàng hình ảnh 4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	Phần tự chọn 
	

	38
	Kỹ thuật siêu âm 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	39
	Kỹ thuật siêu âm 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	40
	Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	41
	Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	42
	Xquang can thiệp
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	Thực tế tốt nghiệp
	

	43
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7

	44
	Khóa luận tốt nghiệp
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7


Ghi chú: (-): Không đáp ứng;
(1): Đáp ứng thấp; (2): Đáp ứng trung bình; (3): Đáp ứng chặt chẽ.
6.4. Tiến trình đào tạo
-
Tiến trình đào tạo được công bố rộng rãi và phổ biến chi tiết cho người học vào thời điểm bắt đầu khóa học.

-       Thời gian đào tạo có thể kéo dài tối đa 150% thời gian đào tạo dự kiến, tương đương 6 năm.

-        Kế hoạch giảng dạy theo từng năm học cụ thể được xây dựng tại thời điểm bắt đầu từng năm học để sinh viên đăng ký các học phần phù hợp.

-
Chương trình đào tạo xây dựng dự kiến trong 4 năm với 8 học kỳ như sau:


[image: image2]
7. Phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra và đánh giá
7.1. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy và đánh giá Chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh được tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra, ở cấp độ chương trình, từ chuẩn đầu ra mong đợi của chương trình đào tạo, thiết kế chuẩn đầu ra của sinh viên, thiết kế chuẩn đầu ra môn học.

Dựa trên chuẩn đầu ra này xây dựng kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy: đề cương môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập và các công cụ đánh giá. Sau khi kết thúc môn học tiến hành đánh giá môn học và tiến đến đánh giá chương trình để tiếp tục cải tiến chuẩn đầu ra chương trình.
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Sơ đồ: Tiếp cận giáo dục dựa trên Chuẩn đầu ra

    
Chiến lược dạy học đặt trọng tâm ở người học;



Thay đổi cách thức hoạt động dạy và học của giảng viên và người học: Người học cần nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, với trạng thái thoải mái, hứng thú hơn, trong mối quan hệ thân thiện dân chủ để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo;



Các phương pháp được sử dụng chủ yếu: giảng dạy trực tiếp, giảng dạy gián tiếp, học tập trải nghiệm, giảng dạy tương tác, và học tập độc lập.



Phương pháp giảng dạy và phương tiện giảng dạy sử dụng trong chương trình đào tạo được mô tả như bảng sau đây.

Bảng: Chiến lược giảng dạy dựa trên Chuẩn đầu ra
	Chiến lược giảng dạy
	Mô tả
	Phương pháp

giảng dạy
	CĐR

hướng đến

	Giảng dạy

trực tiếp
	Đa số các học phần lý thuyết được dạy theo phương pháp thuyết trình, thuyết giảng, vấn đáp, đặt câu hỏi gợi ý, giao bài tập về nhà, kiểm tra khả năng tự học của sinh viên thông qua bài tập, thảo luận nhóm, seminar
	Thuyết giảng 

Bài học

Câu hỏi gợi ý
Trình diễn mẫu

Luyện tập và thực hành
	ELO
1,2,3,4,5

	Giảng dạy

gián tiếp
	Một số học phần giảng dạy gián tiếp không có sự can thiệp rõ ràng của giảng viên như thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
	Yêu cầu

Giải quyết vấn đề 

Nghiên cứu tình huống 

Xây dựng ý tưởng
	ELO
6,7

	Giảng dạy
tương tác
	Được thực hiện hầu hết trong các môn học của chương trình đào tạo. Sinh viên thảo luận nhóm, thuyết trình, thực tế tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
	Tranh luận 

Thảo luận

Giải quyết vấn đề 

Động não
	ELO
1,2,3,4,5,6

	Học tập

trải nghiệm
	Các môn học chung, cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành có thực hành trong phòng thực hành
	Mô phỏng 

Thực tế 

Thí nghiệm
	ELO

1,2,3,4,5,6,7

	Học tập

độc lập
	Hoạt động thực tập lâm sàng, thực tế tốt nghiệp, hoạt động tự học, khóa luận tốt nghiệp
	Kế hoạch cá nhân

Kế hoạch nghiên cứu
	ELO

4,5,6,7


Bảng: Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR CTĐT

	ELO
	Mã
	AM (assessment method)
	Công cụ

	ELO1
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric( phiếu đánh giá)  đánh giá chuyên cần

	
	AM2
	Bài tập
	Rubric đánh giá bài tập

	
	AM5
	Chỉ tiêu lâm sàng/ Báo cáo thực tập
	Rubric đánh giá chỉ tiêu

	
	AM3
	Đánh giá thuyết trình nhóm
	Rubric đánh giá thuyết trình

	
	AM4
	Đánh giá hoạt động
	Bảng kiểm

	
	AM7
	MCQ/TNKQ
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	AM6
	Kiểm tra viết
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO2
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric đánh giá chuyên cần

	
	AM5
	Chỉ tiêu lâm sàng / Báo cáo thực tập
	Rubric đánh giá chỉ tiêu

	
	AM4
	Đánh giá hoạt động
	Bảng kiểm

	
	AM3
	Đánh giá thuyết trình nhóm
	Rubric đánh giá thuyết trình

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO 3
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric đánh giá chuyên cần

	
	AM5
	Chỉ tiêu lâm sàng / Báo cáo thực tập
	Rubric đánh giá chỉ tiêu

	
	AM3
	Đánh giá thuyết trình nhóm
	Rubric đánh giá thuyết trình

	
	AM4
	Đánh giá hoạt động
	Bảng kiểm

	
	AM7
	MCQ/TNKQ
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	AM6
	Kiểm tra viết
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO 4
	AM4
	Đánh giá hoạt động
	Bảng kiểm

	
	AM7
	MCQ/TNKQ
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	AM6
	Kiểm tra viết
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO5
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric đánh giá chuyên cần

	
	AM3
	Đánh giá thuyết trình nhóm
	Rubric đánh giá thuyết trình

	
	AM7
	MCQ/TNKQ
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	AM6
	Kiểm tra viết
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO6
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric đánh giá chuyên cần

	
	AM5
	Báo cáo thực tập
	Rubric đánh giá chỉ tiêu

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề

	ELO 7
	AM1
	Chuyên cần
	Rubric đánh giá chuyên cần

	
	AM3
	Đánh giá thuyết trình nhóm
	Rubric đánh giá thuyết trình nhóm

	
	AM7
	MCQ/TNKQ
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	AM6
	Kiểm tra viết
	Ngân hàng câu hỏi/ đề thi cuối kỳ/ đáp án đề thi

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề


7.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá
7.2.1. Quy trình đánh giá

Phương pháp đánh giá sinh viên dựa trên chuẩn đầu ra học phần (CLO), và chuẩn đầu ra môn học phản ánh mức độ đạt được của chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo (ELO). Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, tin tưởng và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu vào, khảo sát sinh viên về môn học giữa kỳ và đánh giá tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, báo cáo thực tế tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, kiểm tra thực hành  tay nghề. Chuẩn đánh giá có thể dựa vào các đáp án, bộ câu hỏi lượng giá môn học. Việc cho điểm, phản hồi của giảng viên, sinh viên được thực hiện theo quy trình (Hình 2).
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Sơ đồ: Quy trình giảng dạy học tập và đánh giá sinh viên

7.2.2. Hình thức, trọng số và tiêu chí đánh giá

Bảng. Trọng số và tiêu chí đánh giá

	TT
	Hình thức
	Trọng

số
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm tối

đa

	1
	Chuyên cần

Đánh giá

ý thức

học tập
	5%

	+ Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động trong giờ học.

+ Thời gian tham dự buổi học bắt buộc, vắng không quá 20% số tiết học. Tùy số tiết vắng, GV quyết định số điểm theo tỷ lệ vắng.
	
	10

	2
	Đánh giá

quá trình học

tập
	25%
	* Sinh viên làm một bài kiểm tra cá nhân.

- Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra (giảng viên nêu cụ thể)

* Một bài báo cáo nhóm hoặc seminar hoặc bài tập lớn theo quy định của giảng viên phụ trách giảng dạy.

- Tiêu chí đánh giá bài báo cáo, siminar, bài tập lớp (giảng viên nêu cụ thể)
	ELO
1,2,3,4,5,6,7 
	10

	3
	Đánh giá

kết thúc học phần
	75%
	+ Hình thức thi kết thúc tùy theo học phần cụ thể do giảng viên quyết định.

+ Tiêu chí đánh giá bài thi: Theo đáp

án của giảng viên ra đề.
	ELO
1,2,3,4,5,6,7
	10


7.2.3. Thang điểm đánh giá

- 
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân (0,1).
- 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần cũng tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân (0,1).
+ Loại đạt:

9 đến 10:

Xuất sắc


Từ 8 đến cận 9:
Giỏi



Từ 7 đến cận 8
Khá



Từ 6 đến cận 7
Trung bình khá 

Từ 5 đến cận 6
Trung bình
 

+ Loại không đạt
Từ 4 đến cận 5
Yếu




Dưới 4

 Kém
-
Tùy theo cơ sở đào tạo có thể áp dụng thang điểm đánh giá theo thang điểm 4 hoặc thang điểm chữ, trên cơ sở quy đổi tương ứng với thang điểm 10 nêu trên.

8. Hướng dẫn sử dụng CTDH

-
Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (sau đây gọi chung là học phần), trong đó phải có đủ các học phần bắt buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp đào tạo song ngành hoặc ngành chính - ngành phụ, chương trình đào tạo phải thể hiện rõ khối lượng học tập chung và riêng theo từng ngành.

-
Các môn học chung bắt buộc do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

-
Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

+ Thực hiện theo quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ Chương trình đào tạo phải được công khai cùng với đề án tuyển sinh hàng năm và các nội dung học tập được thể hiện trong đề cương chi tiết từng môn học được Hiệu trưởng phê duyệt vào đầu mỗi khóa học.

-
Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, module: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  được Trường có hướng dẫn và quy định cụ thể trong đề cương chi tiết học phần và được cung cấp cho sinh viên vào đầu khoá học.

-
Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 

+ Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy chế của Trường.
+ Công nhận tốt nghiệp: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

-
Thực tập phòng thí nghiệm và phòng thực hành tiền lâm sàng


+ Tổ chức thực tập tại phòng thí nghiệm và tiền lâm sàng phải theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế. 


+ Thực hành tiền lâm sàng: Tại các phòng thực tập/ thí nghiệm của các khoa, trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng 

-
Thực hành bệnh viện.

+ Có kế hoạch đưa sinh viên đi thực hành bệnh viện sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành. Công bố cơ sở thực hành và kỳ học từ đầu khoá học hoặc theo quy định của từng cơ sở đào tạo


+ Thực hành bệnh viện: Tại các khoa của các bệnh viện thực hành của trường y, các cơ sở y tế của địa phương.

9. Kết quả đào tạo
10. Cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học



Chương trình đào tạo được rà soát định kỳ và thường xuyên nhằm điều chỉnh phù hợp về nội dung học phần, phương pháp giảng dạy và đánh giá, số lượng tín chỉ trên cơ sở phản hồi của người học, giảng viên, chuyên gia, nhà tuyển dụng và các bên liên quan.



Chu kỳ đánh giá tổng thể Chương trình đào tạo và Chuẩn Chương trình đào tạo là 5 năm/ lần. Với Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chu kỳ đánh giá này là 2 – 2,5 năm/ lần.


Nhà trường và các khoa phòng, bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy hằng năm, tổ chức và các hội thảo, tập huấn, chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, từ đó cải thiện hiệu quả dạy và học.
11. Điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình đào tạo

11.1. Đội ngũ giảng viên

-
Giảng viên giảng dạy cử nhân HAYH phải có trình độ thạc sĩ trở lên, trợ giảng có trình độ đại học trở lên;

- 
Có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

- 
Có ít nhất 05 tiến sĩ có chuyên môn phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì giảng dạy chương trình, trong đó mỗi thành phần của chương trình phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy;

- 
Giảng dạy thực hành tại bệnh viện và cộng đồng: giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, được ký hợp đồng tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực tập lâm sàng. 

-
Đối tượng Bác sỹ chuyên khoa I và Bác sĩ chuyên khoa II có trình độ đào tạo sau đại học tương đương lần lượt với Thạc sĩ và Tiến sĩ cũng có thể tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo.

- 
Giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ theo quy định của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
- 
Có đủ số lượng giảng viên để đảm bảo tỉ lệ sinh viên trên giảng viên không vượt quá mức quy định cho từng lĩnh vực, nhóm ngành hoặc ngành đào tạo: 15 sinh viên/giảng viên đối với nhóm ngành y-dược (TT24/2015)

- 
Giảng viên cơ hữu và nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ chiếm 10% đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành (TT24/2015).

11.2. Cơ sở vật chất và hạ tầng

11.2.1. Các yêu cầu chung về cơ sở vật chất (CSVC)

Diện tích đất cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m²/ 01 sinh viên, diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo ít nhất 3m²/ 01 sinh viên (TT 24/2015).
Chuẩn chương trình cho ngành Kỹ thuật hình ảnh yêu cầu tối thiểu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy, học tập để giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hoặc lĩnh vực đào tạo. Cụ thể:

-
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu theo Chương trình đào tạo
- 
Có đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, hệ thống quản lý hỗ trợ học tập, quản lý đào tạo cùng các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH.

- 
Có hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành, thực tập với các cơ sở thực hành, thực tập bên ngoài nhà trường theo quy định của chính phủ, phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cho toàn khóa học;

- 
Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học;  có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế và có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo.

- 
Có trang thông tin điện tử đăng tải đầy đủ thông tin yêu cầu phải công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
11.2.2. Các yêu cầu cụ thể về phòng thực hành
-
Yêu cầu tối thiểu cần 11 phòng thực hành đối với ngành đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học, cụ thể:

+ Khu thực hành khoa học cơ bản khối ngành Khoa học sức khỏe: Phòng thực hành Hóa học, Sinh học di truyền, Lý sinh. 

+ Khu thực hành khoa học cơ sở : Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý, Giải phẫu bệnh, Cấp cứu ban đầu, Điều dưỡng cơ bản, Kỹ thuật buồng tối – bảo trì máy – an toàn bức xạ.
+ Khu thực hành khoa học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh: Phòng thực hành X quang, Siêu âm, Cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ, X quang can thiệp, Y học hạt nhân và xạ trị.
+ Nếu cơ sở đào tạo chưa có đầy đủ các phòng thực hành chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, cần có cơ sở thực hành tại các bệnh viện, trường đại học, cơ sở y tế với các khoa, phòng và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hành của sinh viên.

11.3. Điều kiện khác

-
Cơ sở đào tạo đã có đơn vị chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương để quản lý các hoạt động chuyên môn, giảng viên, người học và các nhiệm vụ quản lý khác đối với ngành đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học.
-
Cơ sở đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.
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